
P/No Mô tả ĐVT Đơn giá
VAT 

(10%
Thành 

tiền

IRS-42U1100
19" INETRACK Cabinet 42U-1100, gồm 4 quạt, 2 ổ cắm 6 Outlet, 2  
khay cố định, 1 khay trượt

Set Call for best price

      

BÁO GIÁ TỦ MẠNG INETRACK®

Đơn vị tính: USD

I. TỦ INETRACK®     S-SERIES

Kính gửi Quý công ty: …………………………………………………….......          

19" INETRACK® S-series Cabinet có hệ thống quản lý cáp dọc phía sau 
hai bên tủ. Cửa trước và cửa sau là cửa lưới, đột lỗ mật độ cao, cửa trước 
chia làm 2 cánh.Thiết kế đặc biệt cho Datacenter, chịu tải trọng >600kg. 
Màu sơn: đen. Kiểu dáng sang trọng, hiện đại, chắc chắn.  

khay cố định, 1 khay trượt

IRS-42U1000
19" INETRACK Cabinet 42U-1000, gồm 4 quạt, 2 ổ cắm 6 Outlet, 2  
khay cố định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRS-42U800
19" INETRACK Cabinet 42U-800, gồm 4 quạt, 2 ổ cắm 6 Outlet, 2  
khay cố định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRS-42U600
19" INETRACK Cabinet 42U-600, gồm 4 quạt, 2 ổ cắm 6 Outlet, 2  
khay cố định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRS-36U1000
19" INETRACK Cabinet 36U-1000, gồm 4 quạt, 6 Outlet, 1  khay cố 
định,1 khay trượt 

Set Call for best price

IRS-36U800
19" INETRACK Cabinet 36U-800, gồm 4 quạt, 6 Outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRS-36U600
19" INETRACK Cabinet 36U-600, gồm 4 quạt, 6 Outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRS-32U1000
19" INETRACK Cabinet 32U-1000, gồm 4 quạt, 6 Outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt 

Set Call for best price

IRS-32U800
19" INETRACK Cabinet 32U-800, gồm 4 quạt, 6 Outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt 

Set Call for best price

IRS-32U600
19" INETRACK Cabinet 32U-600, gồm 4 quạt, 6 Outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt 

Set Call for best price

IRS-27U1000
19" INETRACK Cabinet 27U-1000, gồm 2 quạt, 6 outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRS-27U800
19" INETRACK Cabinet  27U-800, gồm 2 quạt, 6 outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt

Set Call for best price



IRS-27U600
19" INETRACK Cabinet  27U-600, gồm 2 quạt, 6 outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRN-42U1100
19" INETRACK Cabinet 42U-1100, gồm 4 quạt, 2 ổ cắm 6 Outlet, 2  
khay cố định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRN-42U1000
19" INETRACK Cabinet 42U-1000, gồm 4 quạt, 2 ổ cắm 6 Outlet, 2  
khay cố định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRN-42U800
19" INETRACK Cabinet 42U-800, gồm 4 quạt, 2 ổ cắm 6 Outlet, 2  
khay cố định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRN-42U600
19" INETRACK Cabinet 42U-600, gồm 4 quạt, 2 ổ cắm 6 Outlet, 2  
khay cố định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRN-36U1000
19" INETRACK Cabinet 36U-1000, gồm 4 quạt, 6 Outlet, 1  khay cố 
định,1 khay trượt 

Set Call for best price

IRN-36U800
19" INETRACK Cabinet 36U-800, gồm 4 quạt, 6 Outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt

Set Call for best price

19" INETRACK Cabinet 36U-600, gồm 4 quạt, 6 Outlet, 1  khay cố 

II. TỦ INETRACK®   N-SERIES

 19" INETRACK® N-series Cabinet. Cửa trước là cửa kính mi-ca, cửa sau 
là cửa lưới đột lỗ mật độ cao. Thiết kế đặc biệt, chịu tải trọng >600kg. 
Màu sơn: Trắng. Kiểu dáng sang trọng, hiện đại, chắc chắn.

IRN-36U600
19" INETRACK Cabinet 36U-600, gồm 4 quạt, 6 Outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRN-32U1000
19" INETRACK Cabinet 32U-1000, gồm 4 quạt, 6 Outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt 

Set Call for best price

IRN-32U800
19" INETRACK Cabinet 32U-800, gồm 4 quạt, 6 Outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt 

Set Call for best price

IRN-32U600
19" INETRACK Cabinet 32U-600, gồm 4 quạt, 6 Outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt 

Set Call for best price

IRN-27U1000
19" INETRACK Cabinet 27U-1000, gồm 2 quạt, 6 outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRN-27U800
19" INETRACK Cabinet  27U-800, gồm 2 quạt, 6 outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRN-27U600
19" INETRACK Cabinet  27U-600, gồm 2 quạt, 6 outlet, 1  khay cố 
định, 1 khay trượt

Set Call for best price

IRM-6U400 19” INETRACK 6U (600 x 400), gồm: 1 quạt,  3 Outlet Set Call for best price
IRM-8U500 19” INETRACK 8U (600 x 500), gồm: 1 quạt,  3 Outlet Set Call for best price
IRM-10U500 19” INETRACK 10U (600 x 500), gồm: 1 quạt,  3 Outlet Set Call for best price
IRM-12U500 19” INETRACK 12U (600 x 500), gồm: 1 quạt,  3 Outlet Set Call for best price
IRM-15U500 19” INETRACK 15U (600 x 500), gồm: 1 quạt,  3 Outlet Set Call for best price

IRM-15U600 19” INETRACK  15U (600 x 600), gồm: 1 quạt,  3 Outlet, 1 khay CĐ Set Call for best price

IRM-20U600 19” INETRACK  20U (600 x 600), gồm: 2 quạt,  6 Outlet, 1 khay CĐ Set Call for best price

IRM-20U800 19” INETRACK  20U (600 x 800), gồm: 2 quạt,  6 Outlet, 1 khay 
CĐ, 1TR.

Set Call for best price

 III. TỦ INETRACK®      M SERIES   (WALL & RACK MOUNT, CỬA LƯỚI HOẶC CỬA KÍNH/MICA)



IRM-20U1000 19” INETRACK  20U (600 x 1000), gồm: 2 quạt,  6 Outlet, 1 khay 
CĐ, 1TR.

Set Call for best price

FS1 Khay cố định cho tủ sâu 1000-1100/ (Fix shelf) Pcs Call for best price

SS1 Khay trượt cho tủ sâu 1000-1100/  (Slide shelf) Pcs Call for best price

FS2 Khay cố định cho tủ sâu 800/ (Fix shelf) Pcs Call for best price

SS2 Khay trượt cho tủ sâu 800/  (Slide shelf) Pcs Call for best price

FS3 Khay cố định cho tủ sâu 600/ (Fix shelf) Pcs Call for best price

SS3 Khay trượt cho tủ sâu 600/  (Slide shelf) Pcs Call for best price

PD6 Hệ thống phân phối nguồn 6 Outlet (AC Power Distribution) Pcs Call for best price

HCMP
Thanh quản lý Cable hàng ngang - Horizontal Cable Management 
Panel 1U

Pcs Call for best price

VCM Vòng quản lý Cable hàng dọc - Vertical Cable Management Pcs Call for best price

VF2 Quạt thông gió x 2pcs (Vertical Fan set) Pcs Call for best price

IV. PHỤ KIỆN

* Các điều kiện khác

1. Giá gồm chi phí vận chuyển đến cửa kho bên mua trong phạm vi 5 quận nội thành Hà nội, bên mua chịu trách nhiệm 
bốc dỡ hàng và chuyển vào trong kho.

2. Thanh toán: Theo tỷ giá trung bình gữa tỷ giá bán ra ở ngưỡng cao nhát của VCB và Thị trường tự do tại thời điểm 
thanh toán. Nếu trả bằng USD thì phần chẵn trả bằng 100&50$ note.

3. Bảo hàng 12 tháng, cho các lỗi thiết kế, chế tạo. Địa điểm bảo hành tại trụ sở Công ty INET.

4. Kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Có 2 màu sơn Đen hoặc Trắng

Gọi trực tiếp để có giá tốt nhất!!

5. Báo giá có giá trị đến khi có báo giá mới.
                                                                                            CÔNG TY CÔNG NGHỆ MẠNG - VIỄN THÔNG INET

NHÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM CNTT HÀNG ĐẦU

Điện thoại liên hệ: (04)  3537.8885/3537.8892/3537.8893  Ext: 21, 22, 23, 28, 30                  Fax:  (04) 3537.8894

Hotline 1: 0913033795   hoangdh@inetco.com.vn                            Hotline 2: 0988179558   linhdh@inetco.com.vn

4. Kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Có 2 màu sơn Đen hoặc Trắng


